	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN LONG ĐIỀN

TỔ BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: CÔNG NGHỆ  – LỚP 7

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian phát đề )




1. Phạm vi kiến thức: Tuần 1 đến hết tuần 32
2. Hình thức kiểm tra:  70% TNKQ  + 30% tự luận.

3. Ma trận

MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI HK 2 MÔN CÔNG NGHỆ 7

	STT
	Bài học/ chủ đề
	Số tiết

	MỞ ĐẦU VỀ CHĂN NUÔI


	Bài 8: Nghề chăn nuôi ở Việt Nam
	1

	
	Bài 9: Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam
	1

	NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC VÀ PHÒNG TRỊ BỆNH CHO VẬT NUÔI
	Bài 10: Kĩ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
	3

	
	Bài 11: Kĩ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn
	2

	NUÔI THỦY SẢN
	Bài 12: Ngành thủy sản ở Việt Nam
	1

	
	Bài 13: Quy trình kĩ thuật nuôi thủy sản
	2

	
	Bài 14: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản
	1


	STT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% Tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1. Mở đầu về chăn nuôi
	1.1. Vai trò, triển vọng của chăn nuôi
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	3
	10

	
	1.2. Các loại vật nuôi đặc trưng ở nước ta
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5

	
	1.3. Phương thức chăn nuôi
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5

	2. Nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho vật nuôi
	2.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc các vật nuôi
	1
	1,5
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	4,5
	10

	3. Thủy sản
	3.1. Giới thiệu về thủy sản
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	3
	10

	
	3.2. Nuôi thủy sản
	0
	0
	3
	9
	1
	10,0
	0
	0
	3
	1
	19
	35

	
	3.3. Thu hoạch thủy sản
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	
	
	3,0
	5

	
	3.4. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản và nguồn lợi thủy sản
	1
	1,5
	1
	3
	0
	0
	1
	5,0
	2
	1
	9,5
	20

	Tổng
	8
	12
	6
	18
	1
	10,0
	1
	5,0
	14
	2
	45
	100

	Tỉ lệ %
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	100
	100

	Tỉ lệ chung %
	70
	30
	100
	100
	100


LƯU Ý: Tùy tình hình HS, GV có thể thay đổi số lượng câu hỏi ở mỗi chủ đề cho phù hợp
- Tỉ lệ điểm: Trắc nghiệm 70%, Tự luận 30%; Nhận biết 40%, Thông hiểu 30%, Vận dụng 20%, Vận dụng cao 10% ; Nửa

 đầu kỳ II: 30%, nửa cuối kỳ II: 70% ; Tỉ lệ điểm ở các đơn vị kiến thức tương đương với thời gian dạy học (số tiết)/đơn vị 

kiến thức đó.

- Số câu hỏi: 16 câu
+ Tự luận:  02 câu, trong đó:  1 câu ở mức vận dụng, 1 câu  vận dụng cao 

+ Chọn trắc nghiệm: 14 câu thì mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm, trong đó 8 câu ở phần nhận biết, 6 câu ở phần thông hiểu     


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

MÔN: CÔNG NGHỆ  – LỚP: 7
(Thời gian làm bài: 45. phút)

I. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm). Chọn đáp án đúng nhất trong các câu trả lời sau (mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm)
Câu 1. Đâu không phải là vai trò của ngành chăn nuôi?
A.   Cung cấp thực phẩm  
C. Cung cấp sức kéo

B. Cung cấp nhiên liệu 

D. Cung cấp nguyên liệu

Câu 2: Các phương thức chăn nuôi phổ biến ở nước ta là:
A. Phương thức chăn thả, nuôi nhốt.
   B. Phương thức chăn thả, nuôi nhốt, bán chăn thả

C. Phương thức chăn thả, bán chăn thả 
D. Phương thức bán chăn thả, nuôi nhốt.

Câu 3: Ý nào sau đây KHÔNG phải là vai trò của ngành chăn nuôi?
A. Cung cấp thực phẩm cho con người.   C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
B. Cung cấp gỗ cho các ngành sản xuất.   D. Cung cấp sức kéo, phân bón cho nông nghiệp.
Câu 4. Hãy lựa chọn đặc điểm cơ bản của giống bò vàng Việt Nam trong các đặc điểm dưới đây

A. Có lông vàng, vai u.


C. Có lông loang trắng đen hoặc nâu, vai u.

B. Có lông vàng và mịn, da mỏng.
D. Có lông vàng, tai ngang, sừng dài.

Câu 5: Cần cho vật nuôi non bú sữa đầu càng sớm càng tốt vì?

A. Sữa đầu chứa nhiều calcium giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.

B. Sữa đầu có chứa kháng sinh giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.

C. Sữa đầu có chứa kháng thể giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.
D. Sữa đầu có chứa vaccine giúp cho cơ thể con chống lại bệnh tật.

Câu 6: Vì sao nói nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nuôi thuỷ sản?

A. Nước ta có bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn.

B. Nước ta có nhiều giống thuỷ sản mới, lạ.

C. Nước ta có diện tích trồng lúa bao phủ khắp cả nước.

D. Người dân nước ta cần cù, chịu khó, ham học hỏi.

Câu 7: Nuôi thủy sản có mấy vai trò?
A. 2
B. 3

C. 4
D. 5

Câu 8: Việc nuôi thuỷ sản có giá trị kinh tế đem lại lợi ích nào?

A. Đem lại nguồn thu ngoại tệ cho địa phương và quốc gia.

B. Tận dụng được  các nguồn thức ăn tự nhiên ở ruộng lúa, ao hồ, sông ngòi.

C. Giảm bớt sự ô nhiễm môi trường.

D. Cung cấp thực phẩm cho ngành chăn nuôi.
Câu 9: Vai trò của việc bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản?

A. Đảm bảo thủy sản sinh trưởng, phát triển tốt, không bệnh tật.

B. Đảm bảo thủy sản sinh trưởng, tạo thực phẩm sạch.

C. Bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

D. Đảm bảo thủy sản sinh trưởng, phát triển tốt, không bệnh tật, tạo thực phẩm sạch, bảo tồn nguồn lợi thủy sản.

Câu 10: Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản hợp lí, cần tiến hành thực hiện biện pháp gì?
A. Tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi thủy sản, có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

B. Cải tiến và nâng cao các biện pháp nuôi thủy sản.

C. Chọn nuôi những loại thủy sản có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp.

D. Làm tăng nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, có lợi cho sức khỏe cộng đồng.

Câu 11: Có mấy phương pháp thu hoạch thủy sản
A. 2


B. 3


C. 4



D. 5

Câu 12: Cho tôm, cá ăn như thế nào để tránh lãng phí thức ăn và không gây ô nhiễm môi trường nuôi?

A. Cho lượng thức ăn ít

B. Cho lượng thức ăn nhiều

C. Cho lượng thức ăn vừa đủ, cho ăn nhiều lần và theo quy định.

D. Phối hợp nhiều loại thức ăn và phối hợp bón phân hữu cơ vào ao.

Câu 13: Làm thế nào để phòng bệnh cho tôm, cá nuôi?

A. Cải tạo xử lý tốt ao nuôi trước khi thả con giống tôm, cá và cho ăn đúng kỹ thuật.

B. Cho tôm, cá ăn nhiều thức ăn tinh, thức ăn giàu đạm để tăng cường sức đề kháng.

C. Bổ sung nhiều thực vật thủy sinh vào ao nuôi tôm, cá

D. Xử lý kịp thời những hiện tượng bất thường trong ao nuôi.

Câu 14: Nên cho tôm cá ăn vào thời gian nào trong ngày?
A. 6 – 8h sáng.

B. 7 – 8h tối.

C. 9 – 11h sáng.

D. 10 – 12h sáng.
II. Phần tự luận (3 điểm)
Câu 1. (1 điểm): Ở địa phương em đã thực hiện việc bảo vệ môi trường nước hoặc bảo vệ nguồn lợi thủy sản như thế nào?

Câu 2. ( 2 điểm): Trình bày cách đo nhiệt độ, độ trong của ao nuôi cá ở địa phương em? 
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HK II. NH: 2022 – 2023

	HUYỆN LONG ĐIỀN
	MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 7

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm):  Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm

	Câu hỏi
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8
	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14

	Đáp án
	B
	B
	B
	B
	C
	A
	D
	B
	D
	D
	A
	C
	A
	A


II. Phần tự luận

	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Bài 1:

(1,0 điểm)
	· Tận dụng tối đa diện tích mặt nước đẻ nuôi thủy sản.

· Đặt các biển cấm vứt rác thải xuống các dòng sông, kênh ngòi. 

· Cải tiến và nâng cao các biện pháp nuôi thủy sản

· Chọn những loại cá có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp.

· Có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

· Tuyền truyền trên các phương tiện truyền thông về ý thúc bảo vệ môi trường trong dân thông qua loa, đài phát thanh địa phương


	0,5 điểm

0,5 điểm



	Bài 2:

(2,0 điểm)


	1. Đo nhiệt độ nước
Bước 1: Nhúng nhiệt kế vào nước, để khoảng 5 – 10 phút.

Bước 2: Nâng nhiệt kế ra khỏi nước, đọc kết quả.

2. Đo độ trong
Bước 1: Thả từ từ đĩa sếch xì xuống nước cho đến khi không thấy vạch đen.

Bước 2: Thả đĩa xuống sâu hơn, kéo lên khi thấy vạch đen, trắng; ghi lại độ sâu.
	1 điểm

1 điểm




ĐỀ THAM KHẢO








